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Câu 1.
λ vT 0,2.10

1
2 2 2
    (m). Chọn A 

Câu 2.
3λ

60 λ 80cm 0,8m
4

     

v λf 0,8.10 8    (m/s) và sóng truyền từ A đến E. Chọn D 
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l 72cmf l lg1 36 36
f
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   
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
. Chọn A 

Câu 4. 0
I 2

I 2
2 2

    (A). Chọn D 

Câu 5. 0
0

C

U
I ωCU 2

Z
   và i u

π π π π
φ φ

2 6 2 3
      . Chọn A 

Câu 6.
λ λ

l k. 60 4. λ 30cm 0,3m
2 2

       

v λf 0,3.50 15    (m/s). Chọn B 

Câu 7. 2 2 2
2

1 1

N U N 484
N 2200

N U 1000 220
     . Chọn B 

Câu 8. Chọn D 

Câu 9.
λ λ

l k. 100 2. λ 100cm 1m
2 2

       

v
f 800

λ
   (Hz). Chọn D 

Câu 10. Chọn B 

Câu 11. Chọn B 

Câu 12.
λ λ

AB k. 21 7,5. λ 5,6cm 0,056m
2 2

       

v 4
f 71,4

λ 0,056
    (Hz). Chọn D 

Câu 13. 2 2 2 2

2 1 1 2

π
Δφ φ φ A A A 3 4 5

2
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2 2 2 2

max
a ω A 10 .5 500(cm / s ) 5(m / s )    . Chọn C 

Câu 14. Chọn B 

Câu 15. Chọn C 

Câu 16. Chọn D 

Câu 17.
max

v ωA 2π.3 6π    (cm/s). Chọn C 

Câu 18.  L

1
Z ωL 100π. 100 Ω

π
    và  C 3

1 1
Z 70 Ω

ωC 10
100π.

7π


    

     
2 22 2

L C
Z R Z Z 40 100 70 50 Ω       . Chọn C 

Câu 19.   omax 0
0 0 0

min 0

T 3 2cosα 150
T mg 3cosα 2cosα 1,02 cosα α 6,6

T cosα 151


         . Chọn C 

Câu 20.
l

T 2π
g

  không phụ thuộc vào biên độ của dao động. Chọn C 

Câu 21.
0 0

ω 2πf 2π.3,2 6,4π    (rad/s) 

0
ω ω  càng nhỏ thì biên độ càng lớn. Chọn C 

Câu 22.

2 2

1 2

2

q q F' r' 1
F k. F' 16F

F r 4εr

   
        

   
. Chọn A 

Câu 23.
t d

W A
W W x

2 2
     . Chọn B 

Câu 24.
Lmax Rmax C1 C3 L

U ,U Z Z Z    (1) 

C max C2 L
U Z Z   (2) 

Từ (1) và (2) 
2C1 C3 C2 1 3

tZ Z tZ t    . Chọn B 

Câu 25. 3 Ml l

3 M

g1
f f f

2π l


    cộng hưởng. Chọn B 

Câu 26. Chọn A 

Câu 27. 
P  ΔP  

tt
P  

x  (2) x 36  (4) 36 (1) 

x  (2) x 144  (4) 144 (1) 

x  (2) x y  (4) y  (3) 

x 36
2

x 180x 144P 1
U U

y 171x 36ΔP P
4cosφ

x yR

 


 
    

  
 

. Chọn A 

Câu 28. Xét M và N nằm về 2 phía so với AB 

min

AB
MA MB kλ 4k 5 k 2 MA MB 8cm

2
           

2 2

max
MN 2 8 5 12,49cm   . 

Xét M và N nằm về cùng 1 phía so với AB thì tính toán được MN 

có giá trị nhỏ hơn. Chọn D 
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Câu 29. Khi R 0  thì 
RC C

U U  nên đường (3) là 
L

U   

Khi R    thì 
RC

U U  nên đường (1) là 
RC

U  và đường (2) là 
C

U  

 
22 2 2

RC RC C L C L C
U U Z Z R Z R Z Z Z 2Z 2            (chuẩn hóa) 

Khi 
0

R R  thì 2 2 2 2 2 2

RC L 0 C L 0 0
U U R Z Z R 1 2 R 3          

Khi 
0

R 2R 2 3   thì 

     
2 2 22

L C

R 2 3
cosφ 0,96

R Z Z 2 3 2 1

  

   

. Chọn B 

Câu 30. 21
W kA 0,2

2
   (1) 

d t

W A kA
W W x F 2

2 2 2
        (2) 

Từ (1) và (2) A 0,2m 20cm    

α π
ω 2π

Δt 0,5
    (rad/s) 

max
v ωA 2π.20 125,66    (cm/s). Chọn D 

Câu 31.  L

1,2
Z ωL 100π. 120 Ω

π
    và  C

3

1 1
Z 60 Ω

1ωC
100π. .10

6π


    

   

0
0 2 22 2

L C

U 240 2
I 4

R Z Z 60 120 60
  

   

 (A)
0R 0

0 L 0 L

0C 0 C

U I R 4.60 240V

U I Z 4.120 480V

U I Z 4.60 240V

   


   
   

 

Khi 

0C
C

0 L
L

0R
R

U 240
u 120V

U 2 2
u 240

2 U 3 240 3
u 120 3V

2 2


     


   

   


. Chọn A 

Câu 32. 0

mg 0,2.10
Δl 0,01m 1cm

k 200
     

k 200
ω 10π

m 0,2
    (rad/s) 

1 2π
α ωΔt 10π.

15 3
    (rad) 0

A
A 10 Δl 10 1 9cm A 6cm

2
          

dhmin 0

F kA
6

F kΔl
  . Chọn D 

Câu 33.    L0 0max

4 3
tanφ Z ωL 100π. 30 Ω

3 10π
      

 
 

 

 

 

L L

MN AN
MN AN Cosi

L L LMN AN

L

R RZ Z
r R r r R rtanφ tanφ r R rtanφ tan φ φ

Z Z Z11 tanφ tanφ 11 . 2
r R r Z r R r r R r

        


 
  

 

Dấu = xảy ra 
 

  2L0
L0

L0

Z1
r R r Z 900

Z r R r
     


 (*) 
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 
max

R
4900tanφ R 80Ω
31

2
900

     thay vào (*) r 10Ω   

MBmin
U cộng hưởng 

C L0
Z Z 30Ω    

Khi 
L C

Z 2Z 60Ω   thì 
 

   

 

   

2 2

2 2 2 2

L C

U R r 220 . 80 10
P 484

R r Z Z 80 10 60 30

 
  

     
 (W) 

Chọn C 

Câu 34. 1 2

2 2

L LL 11 72 2
0 22

1

r rP
I I .10 10 10 r 1000m

r 104πr

 
   

          
  

 

Xưởng trên phải di chuyển khỏi vị trí ban đầu một đoạn 
2 1

r r 1000 10 990m    . Chọn C 

Câu 35.
π π π

α 2α α Δφ 2α
2 6 3

        

 
x 6

A 4 3
cosα cos π / 6

    (cm) 

   
2 2

2 2

1 2 1 2

π
A A A 2A A cosΔφ 2 4 3 2 4 3 cos 12

3
       

2 1

Δφ π / 3 20π
ω

t t 1/ 20 3
  


 

2 2 2 220π
v ω A x 12 6 40π 3(cm / s) 0,4π 3(m / s)

3
       

 
2

2

d

1 1
W mv .0,5. 0,4π 3 1,2

2 2
    (J). Chọn D 

Câu 36. 2
2max

A A A 2A
A

π π π π π 3sin φ sin sin
6 6 6 6 6

   
     

       
     

. Chọn A 

Câu 37.
P 6,996 583 11660

I A mA
U 4,2 350 7

     

q 2915
t 1,75

I 11660 / 7
    (h). Chọn D 

Câu 38. R
U 50 3 5 3

I
R 60 6

    (A) 

2 2 2 2 2 2rL
rL L L

U 50 3
Z 60 r Z 60 Z 60 r

I 5 3

6

          

   
22 2

L

U 150
Z 60 3 R r Z 60 3

I 5 3

6

         

 
2 2 2

L
60 r 60 r 10800 r 30Ω Z 30 3          

-A A6O

2α

α
α

A2(t2)

A1(t2)≡A2(t1)

A1(t1)
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 

   

 

   

2 2

C2 2 22

L C C

U R r 150 60 30
P 250 Z 30 3 51,96Ω

R r Z Z 60 30 30 3 Z

 
     

     

. Chọn B 

Câu 39. 4 o 4NBScosα 20.0,1.5.10 .cos30 8,66.10     (Wb). Chọn C 

Câu 40.
1

x  và 
2

x  ngược pha 
1

v  và 
2

x  vuông pha 
2

21 1

2 2

W A
2 4

W A

 
   
 

 (1) 

2 2

d1 t21 2

2 2
1 2 1 21max 2

W Wv x 0,56 0,08
1 1 1

W W W Wv A
         (2) 

Từ (1) và (2) 1 t2
t2

2

W 0,88J W '0,08
1 W ' 0,2J

W 0,22J 0,88 0,22

 
     


. Chọn A 
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